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BÁO CÁO TÓM TẮT
Ý kiến của Thường trực Ủy ban Tư pháp về Tờ trình số 751/TTr-TANDTC ngày 03/12/2020 của Tòa án nhân dân dân tối cao 

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
UBTP đã có Báo cáo ý kiến đầy đủ số 2822/BC-UBTP14 gửi đến UBTVQH. UBTP xin báo cáo tóm tắt như sau:
Thẩm tra Tờ trình số 707/TTr-TANDTC ngày 12/11/2020 của TANDTC và phúc đáp Công văn đề nghị của Ủy ban Pháp luật, UBTP đã có báo cáo tham gia thẩm tra số 2795/BC-UBTP14 theo đó: UBTP nhất trí với Tờ trình số 707 của TANDTC về việc thành lập TAND thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của TAND quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Đồng thời, UBTP đề nghị: về cơ cấu tổ chức, biên chế, số lượng Thẩm phán, công chức khác và người lao động của TAND thành phố Thủ Đức do Chánh án TANDTC quyết định trên cơ sở tổng biên chế, số lượng Thẩm phán của TAND đã được UBTVQH quyết định.
Tuy nhiên, sau phiên họp thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, TANDTC có Tờ trình mới số 751/TTr-TANDTC ngày 03/12/2020, bổ sung một số nội dung mới so với Tờ trình 707/TTr-TANDTC đã được thẩm tra. Qua nghiên cứu nội dung Tờ trình số 751/TTr-TANDTC của TANDTC, Thường trực UBTP có ý kiến như sau:
1. Về việc thành lập TAND thành phố Thủ Đức
Thường trực UBTP nhất trí với Tờ trình của TANDTC về việc thành lập TAND thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh với những lý do như đã nêu trong Báo cáo tham gia thẩm tra số 2795 nêu trên.
2. Về thẩm quyền của TAND thành phố Thủ Đức
- Về thẩm quyền theo phạm vi lãnh thổ: Thường trực UBTP nhất trí với Tờ trình của TANDTC về thẩm quyền theo phạm vi lãnh thổ của TAND thành phố Thủ Đức là bao gồm các vụ, việc thuộc thẩm quyền của TAND quận 2, TAND quận 9 và TAND quận Thủ Đức hiện nay, được thể hiện như tại khoản 1 Điều 2 dự thảo Nghị quyết.  
- Về thẩm quyền theo việc: tại khoản 2 và khoản 3 Điều 2 dự thảo Nghị quyết: TAND thành phố Thủ Đức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm tất cả các vụ việc, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm của TAND cấp huyện và cấp tỉnh; việc giải quyết theo thủ tục phúc thẩm đối với bản án, quyết định của TAND thành phố Thủ Đức chưa có hiệu lực pháp luật do TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Theo quy định này thì TAND Thành phố Thủ Đức có thẩm quyền về việc như TAND cấp tỉnh. 
Thường trực UBTP thấy rằng, theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương thì thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị hành chính tương đương cấp huyện. Do đó, TAND thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh có thẩm quyền của TAND cấp huyện. Việc quy định như tại khoản 2 và khoản 3 Điều 2 dự thảo Nghị quyết nêu trên là không đúng quy định của luật, mâu thuẫn với các luật về tố tụng và không thuộc thẩm quyền quyết định của UBTVQH. Thường trực UBTP đề nghị không quy định thẩm quyền về việc của TAND thành phố Thủ Đức trong Nghị quyết của UBTVQH mà thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức TAND và các luật về tố tụng. 
3. Về tổ chức bộ máy
Theo Tờ trình, ngoài các Tòa chuyên trách theo luật, TANDTC đề nghị UBTVQH quyết định thành lập thêm Tòa Kinh tế.
Thường trực UBTP tán thành với đề nghị của TANDTC với những lý do như đã nêu trong Tờ trình; nội dung đã bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật Tổ chức TAND, theo đó: “Trường hợp cần thiết, UBTVQH quyết định thành lập Tòa chuyên trách khác theo đề nghị của Chánh án TANDTC”. 
4. Về biên chế, số lượng Thẩm phán của TAND thành phố Thủ Đức
Theo Tờ trình, TANDTC đề nghị UBTVQH giao bổ sung cho TAND thành phố Thủ Đức 180 biên chế nằm ngoài tổng số biên chế đã được UBTVQH giao, trong đó có 85 Thẩm phán (25 Thẩm phán trung cấp và 60 Thẩm phán sơ cấp).
Thường trực UBTP nhận thấy, theo quy định tại Điều 95 Luật Tổ chức TAND thì UBTVQH quyết định tổng biên chế của TAND theo đề nghị của Chánh án TANDTC sau khi có ý kiến của Chính phủ (Khoản 2); căn cứ vào tổng biên chế đã được UBTVQH quyết định, Chánh án TANDTC phân bổ biên chế cho các đơn vị trực thuộc các TAND (Khoản 4). UBTVQH đã ban hành 03 Nghị quyết về tổng biên chế, bổ sung số lượng thẩm phán của TAND gồm: Nghị quyết số 473a/NQ-UBTVQH13 ngày 28/3/2012, Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH13 ngày 01/7/2016 và Nghị quyết số 572/NQ-UBTVQH14 ngày 10/9/2018. 
Do đó, việc đề nghị UBTVQH giao bổ sung 180 biên chế cho TAND thành phố Thủ Đức là không đúng thẩm quyền của UBTVQH quy định tại Điều 95 Luật Tổ chức TAND; đồng thời dẫn đến việc phải sửa đổi, bổ sung 03 Nghị quyết nêu trên của UBTVQH. Bên cạnh đó, Thường trực UBTP thấy rằng, việc đề nghị bổ sung biên chế cho TAND cần được xem xét thận trọng trong điều kiện hiện nay các cơ quan trong hệ thống chính trị phải thực hiện sắp xếp, tinh giản biên chế theo các nghị quyết của Đảng, nhất là trong khi biên chế của TAND thành phố Thủ Đức trên cơ sở kế thừa biên chế các TAND quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức đã là 128 người. Đồng thời cần đặt trong tổng thể chung về sắp xếp biên chế của VKSND và UBND thành phố Thủ Đức, hiện nay các cơ quan này đều không đề nghị bổ sung biên chế. 
4. Về số lượng cấp phó và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý của TAND thành phố Thủ Đức
a) Về số lượng cấp phó:
Thường trực UBTP nhận thấy, theo quy định của luật, việc quy định số lượng cấp phó của các TAND không thuộc thẩm quyền của UBTVQH. Vì vậy, đề nghị không đưa nội dung này vào Nghị quyết của UBTVQH.
b) Về phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý:
Theo Tờ trình, TANDTC đề nghị phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý của TAND thành phố Thủ Đức cao hơn so với quy định hiện hành đối với chức danh tương ứng của TAND cấp quận thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:
- Chánh án TAND thành phố Thủ Đức hưởng phụ cấp 0,75 (hiện hành là 0,60);
- Phó Chánh án hưởng phụ cấp 0,6 (hiện hành là 0,45);
Và một số chức danh khác đề nghị quy định cao hơn so với hiện hành 0,05.
Thường trực UBTP nhận thấy:
UBTVQH đã ban hành 02 nghị quyết về bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát: Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 và Nghị quyết số 1212/2016/UBTVQH13 ngày 13/6/2016 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730; trong đó có quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo TAND cấp quận thuộc Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 
Như vậy, phụ cấp chức vụ lãnh đạo của TAND thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 730 và Nghị quyết số 1212 nêu trên và nằm trong tổng thể hệ thống chính trị của nước ta. Trong các Tờ trình của Chính phủ và VKSNDTC đều không đề cập đến nội dung này. Do đó, để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị, Thường trực UBTP đề nghị UBTVQH giao TANDTC, VKSNDTC, Bộ Nội vụ phối hợp nghiên cứu, xây dựng Đề án báo cáo UBTVQH xem xét, quyết định trong thời gian tới.
5. Về cơ sở vật chất
[bookmark: _GoBack] Thường trực UBTP đề nghị TANDTC phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh rà soát cơ sở vật chất hiện hành của các TAND quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, thống nhất báo cáo Chính phủ xem xét theo thẩm quyền.
Trên đây là tóm tắt ý kiến của Thường trực Ủy ban Tư pháp về Tờ trình số 751/TTr-TANDTC ngày 03/12/2020 của TANDTC. Thường trực Ủy ban Tư pháp trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét./.
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